
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lê Minh Anh 13/02/2009 018 01

2 Nguyễn Mai Quỳnh Anh 24/04/2009 031 02

3 Nguyễn Ngọc Anh 22/09/2009 035 02

4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 27/07/2009 036 02

5 Nguyễn Quang Anh 22/08/2009 038 02

6 Trần Hoàng Thiên Ân 13/10/2009 056 02

7 Nguyễn Hoàng Bách 19/01/2009 058 02

8 Dương Thiên Bảo 08/03/2009 060 03

9 Nguyễn Ngọc Bảo 08/12/2009 065 03

10 Nguyễn Phi Bảo 03/01/2009 066 03

11 Tiền Ngọc Minh Châu 07/04/2009 074 03

12 Trần Thụy Minh Châu 11/11/2009 075 03

13 Lê Việt Dũng 07/04/2009 083 03

14 Nguyễn Tiến Dũng 27/07/2009 084 03

15 Nguyễn Thị Thanh Duyên 20/04/2009 089 04

16 Nguyễn Văn Giàu 30/07/2009 102 04

17 Mai Trần Ngọc Hân 07/07/2009 113 04

18 Vũ Việt Hoàng 17/09/2009 130 05

19 Phạm Tuấn Khang 17/12/2009 165 06

20 Vũ Phan Gia Khang 20/07/2009 169 06

21 Nguyễn Công Khoa 30/03/2009 182 07

22 Đoàn Chí Kiên 19/10/2009 196 07

23 Phạm Ngọc Thùy Linh 15/07/2009 227 08

24 Nguyễn Ngọc Phương Mai 12/01/2009 238 09

25 Hà Minh Ngọc 28/05/2009 266 10

26 Lê Khánh Ngọc 03/07/2009 268 10

27 Trịnh Mai Bảo Ngọc 20/10/2009 272 10

28 Giang Tuệ Nhi 20/12/2009 281 10

29 Tạ Thiên Phúc 19/10/2009 323 12

30 Bùi Nguyễn Minh Phương 29/01/2009 329 12

31 Nguyễn Thiên Quang 06/07/2009 338 12

32 Nguyễn Quang Thái 18/11/2009 357 13

33 Phạm Nhật Thành 14/11/2009 361 13

34 Đàm Mai Thảo 07/06/2009 364 13

35 Huỳnh Đức Thịnh 18/02/2009 376 13

36 Vũ Ngọc Mai Thy 10/08/2009 391 14

37 Nguyễn Phạm Thủy Tiên 05/06/2009 393 14

38 Nguyễn Hải Đức Tiến 14/02/2009 398 14

39 Vĩnh Phạm Ngọc Tú 19/07/2009 428 15

40 Nguyễn Nhật Phương Vy 10/09/2009 459 16

Danh sách này có: 40 học sinh.
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